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I. Lớp 2OTO13A

1 13101003 Võ Văn Cà Nam 08/4/1995 Vĩnh Long 3,16 Khá

2 13101009 Lê Minh Cường Nam 12/02/1995 Vĩnh Long 2,55 Khá

3 13101010 Phạm Quốc Cường Nam 31/10/1995 Vĩnh Long 2,52 Khá

4 13101016 Hà Minh Đạt Nam 09/12/1995 Vĩnh Long 2,54 Khá

5 13101020 Huỳnh Tấn Được Nam 13/8/1995 Vĩnh Long 2,63 Khá

6 13101022 Diệp Hoàng Giang Nam 12/02/1995 Đồng Tháp 2,55 Khá

7 13101024 Mai Minh Hạt Nam 11/5/1994 Vĩnh Long 2,70 Khá

8 13101025 Lê Thế Hiển Nam 17/01/1995 Vĩnh Long 3,02 Khá

9 13101026 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 07/3/1995 Vĩnh Long 2,34 Trung bình

10 13101031 Lý Thanh Hửu Nam 02/9/1995 Vĩnh Long 2,82 Khá

11 13101032 Bùi Quốc Huy Nam 23/5/1995 Đồng Tháp 2,36 Trung bình

12 13101034 Huỳnh Quốc Huy Nam 18/11/1995 Bến Tre 2,60 Khá

13 13101041 Huỳnh Trần Nhựt Linh Nam 23/8/1995 Vĩnh Long 3,10 Khá

14 13101044 Trần Hoàng Lộc Nam 11/01/1995 Vĩnh Long 2,56 Khá

15 13101046 Huỳnh Công Lý Nam 08/5/1995 Vĩnh Long 3,31 Giỏi

16 13101048 Trần Hiếu Nguyên Nam 05/6/1995 Vĩnh Long 2,71 Khá

17 13101049 Nguyễn Thanh Nguyên Nam 03/10/1995 Cần Thơ 2,90 Khá

18 13101050 Trần Chí Nguyên Nam 14/5/1995 Long An 2,95 Khá

19 13101052 Nguyễn Chí Ngự Nam 14/10/1995 Vĩnh Long 2,95 Khá

20 13101053 Nguyễn Hoàng Nhân Nam 02/12/1994 Tiền Giang 2,81 Khá

21 13101055 Trần Tô Níc Nam 20/7/1995 Vĩnh Long 2,89 Khá

22 13101059 Đặng Thanh Phong Nam 05/6/1995 Đồng Tháp 3,15 Khá

23 13101062 Trần Nhật Phương Nam 11/11/1994 Đồng Tháp 2,39 Trung bình

24 13101068 Phan Minh Sang Nam 25/10/1995 Vĩnh Long 2,65 Khá

25 13101070 Trương Thanh Sơn Nam 08/12/1995 Đồng Tháp 2,81 Khá

26 13101077 Nguyễn Minh Tâm Nam 25/4/1995 Vĩnh Long 2,70 Khá

27 13101079 Nguyễn Quốc Tấn Nam 26/10/1995 Vĩnh Long 2,23 Trung bình

28 13101084 Trần Việt Thắng Nam 29/3/1995 Vĩnh Long 2,64 Khá

29 13101088 Mai Trung Tín Nam 11/11/1994 Vĩnh Long 2,54 Khá

30 13101094 Trần Minh Trường Nam 15/9/1995 Vĩnh Long 2,33 Trung bình

31 13101096 Hồ Phạm Quang Vinh Nam 10/7/1995 Vĩnh Long 2,90 Khá

32 13101098 Nguyễn Lê Như Ý Nam 09/12/1995 Vĩnh Long 2,48 Trung bình

II. Lớp 2CDT13A

33 13106003 Trịnh Công Danh Nam 14/7/1994 Đồng Tháp 2,92 Khá

34 13106011 Lâm Chí Khải Nam 07/4/1995 Vĩnh Long 2,90 Khá

35 13106012 Lê Nhựt Ký Nam 30/10/1995 Vĩnh Long 2,81 Khá

36 13106014 Nguyễn Văn Linh Nam 25/4/1995 Vĩnh Long 2,89 Khá

37 13106018 Nguyễn Trí Nhân Nam 24/5/1995 An Giang 2,79 Khá

38 13106021 Nguyễn Hoàng Phương Nam 16/4/1995 Vĩnh Long 2,92 Khá

39 13106024 Võ Văn Tài Nam 14/4/1994 Vĩnh Long 2,84 Khá

40 13106030 Châu Thanh Thông Nam 03/10/1995 Vĩnh Long 2,41 Trung bình

41 13106033 Lý Tự Trọng Nam 15/8/1995 Vĩnh Long 3,08 Khá

42 13106034 Nguyễn Đình Trọng Nam 20/12/1995 Vĩnh Long 3,08 Khá

43 13106035 Nguyễn Minh Trung Nam 26/5/1995 Đồng Tháp 2,50 Khá

44 13106036 Phan Đặng Nhựt Trường Nam 28/12/1995 Vĩnh Long 2,85 Khá
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III. Lớp 2TDH13A

45 13107005 Nguyễn Hoàng Nam Nam 20/11/1995 Vĩnh Long 3,62 Xuất sắc

46 13107006 Nguyễn Minh Nhựt Nam 26/9/1995 Vĩnh Long 3,02 Khá

47 13107012 Trương Phương Viễn Nam 10/11/1995 Vĩnh Long 3,11 Khá

IV. Lớp 2CTT12A

48 12104011 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 26/5/1994 Vĩnh Long 2,72 Khá

49 12104028 Phạm Thùy Nhung Nữ 22/10/1992 Vĩnh Long 2,50 Khá

50 12104035 Lê Tấn Phát Nam 17/12/1994 Vĩnh Long 2,10 Trung bình

51 12104036 Phạm Minh Quý Nam 29/8/1994 Bến Tre 2,05 Trung bình

52 12104039 Trần Minh Sang Nam 10/10/1994 Đồng Tháp 2,03 Trung bình

53 12104053 Nguyễn Quang Văn Nam 22/02/1994 Vĩnh Long 2,26 Trung bình

V. Lớp 2OTO12A

54 12101059 Phan Công Tiệp Nam 15/12/1994 Vĩnh Long 2,06 Trung bình

55 12101057 Lê Văn Tới Nam 06/11/1994 Vĩnh Long 2,06 Trung bình

VI. Lớp 2DDT12A

56 12106026 Nguyễn Hồ Tới Nam 13/6/1994 Tiền Giang 2,41 Trung bình

VI. Lớp 2CTM12A

57 12102014 Nguyễn Hữu Nhân Nam 20/5/1994 Tp HCM 2,39 Trung bình

58 12102021 Nguyễn Thái Quốc Nam 15/01/1994 Vĩnh Long 2,55 Khá

VII. Lớp 2CTT11A

59 11104028 Trịnh Quí Nghi Nam 14/10/1993 Vĩnh Long 2,26 Trung bình

VIII. Lớp 2DDT11A

60 11103008 Lê Hoàng Duy Nam 25/6/1992 Bến Tre 2,03 Trung bình

61 11103019 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 23/9/1993 Vĩnh Long 2,00 Trung bình

IX. Lớp 2CTT10A

62 10104069 Nguyễn Thành Tâm Nam 29/01/1986 Bến Tre 2,13 Trung bình
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